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BẢNG BÁO GIÁ NHÔM 

HỆ CHẤN SONG SINGHAL
 

I. NHÔM THANH 

STT Nội Dung 
Giá sàn bán 

ra (VNĐ/ 

Kg) 

NHÔM SINGHAL HỆ CHẤN SONG+HỆ 65 

1 Màu cà phê 124.000 

2 Màu Xanh Ruby 124.000 

3 Màu vân gỗ hương 135.000 

4 Màu vân gỗ Hoàng 

Đàn 

135.000 

5 Màu vân gỗ Thủy Tùng 140.000 

II. NHÔM GIA CÔNG (CẮT THEO KÍCH THƯỚC) 

STT Nội 

Dung 

Đơn giá có 

bì 

Đơn giá 

không bì 

Giá sàn tiêu dùng kính 

dán 6ly38 (VNĐ/ m2) 

A. CỬA SỔ 

 
1 

Màu cà phê 

ánh kim 

Hệ 65 - Kính (Khuôn 65*65)  
153.000 

 
155.000 

2.670.000 

Chấn song (Khuôn 65*140) + Phào chỉ 1.713.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + Phào chỉ 1050.000 

 
2 

Màu Xanh 

Ruby 

Hệ 65 - Kính (Khuôn 65*65)  
153.000 

 
155.000 

2.680.000 

Chấn song (Khuôn 65*140) + Phào chỉ 1.723.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + Phào chỉ 1085.000 

 
3 

Màu vân gỗ 

hương 

Hệ 65 - Kính (Khuôn 65*65)  
169.000 

 
171.000 

2.850.000 

Chấn song (Khuôn 65*140) + Phào chỉ 1.900.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + Phào chỉ 1.225.000 

 
4 

Màu vân gỗ 

Hoàng Đàn 

Hệ 65 - Kính (Khuôn 65*65)  
169.000 

 
171.000 

2.850.000 

Chấn song (Khuôn 65*140) + Phào chỉ 1.900.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + Phào chỉ 1.225.000 

 
5 

Màu vân gỗ 

Thủy tùng 

Hệ 65 - Kính (Khuôn 65*65)  
174.000 

 
176.000 

3.010.000 

Chấn song (Khuôn 65*140) + Phào chỉ 2.020.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + Phào chỉ 1.275.000 

B. CỬA ĐI 

 

 
1 

 

 
Màu cà phê 

ánh kim 

Hệ 65 - (Khuôn 65*65) 
(Bản 110/ Bản 150) 

 

 
153.000 

 

 
155.000 

3.000.000 - 3.200.000 

Hệ 65 (Khuôn 65*140) + phào chỉ 1.000.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + phào chỉ 1.075.000 

Hệ CĐ chấn song Giành cho ban công 
- 2 lớp (65*245) + phào chỉ 

4.800.000 - 5.170.000 

 

 
2 

 
 

Màu Xanh 

Ruby 

Hệ 65 - (Khuôn 65*65) 
(Bản 110/ Bản 150) 

 

 
153.000 

 

 
155.000 

3.010.000 - 3.210.000 

Hệ 65 (Khuôn 65*140) + phào chỉ 1.010.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + phào chỉ 1.085.000 

Hệ CĐ chấn song Giành cho ban công 4.800.000 - 5.280.000 
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  - 2 lớp (65*245) + phào chỉ    

 

3 

 

 
Màu vân gỗ 

hương 

Hệ 65 - (Khuôn 65*65) 
(Bản 110/ Bản 150) 

 

 
169.000 

 

 
171.000 

3.200.000 - 3.550.000 

Hệ 65 (Khuôn 65*140) + phào chỉ 1.010.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + phào chỉ 1.225.000 

Hệ CĐ chấn song Giành cho ban công) 
- 2 lớp (65*245) + phào chỉ 

5.000.000 - 5.500.000 

 

 
4 

 

 
Màu vân gỗ 

hoàng đàn 

Hệ 65- (Khuôn65*65) 
(Bản 110/ Bản 150) 

 

 
169.000 

 

 
171.000 

3.200.000 - 3.550.000 

Hệ 65 (Khuôn65*140) + phào chỉ 1.010.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + phào chỉ 1.225.000 

Hệ CĐ chấn song Giành cho ban công - 
2 lớp (65*245) + phào chỉ 

5.000.000 - 5.500.000 

 

 
5 

 

 
Màu vân gỗ 

Thủy tùng 

Hệ 65- (Khuôn65*65) 
(Bản 110/ Bản 150) 

 

 
174.000 

 

 
176.000 

3.300.000 - 3.800.000 

Hệ 65 (Khuôn65*140) + phào chỉ 1.110.000 

Nối khuôn (Khuôn 65*240) + phào chỉ 1.275.000 

Hệ CĐ chấn song Giành cho ban công - 
2 lớp (65*245) + phào chỉ 

5.200.000 - 5.800.000 

III. PHỤ KIỆN CỬA 

STT Nội Dung Phụ Kiện Đơn điểm Phụ Kiện Đa điểm 

1 Cửa sổ 1 cánh mở quay  420.000 

2 Cửa sổ 2 cánh mở quay 585.000 

3 Cửa sổ 1 cánh hất 475.000 

4 Phụ kiện CĐ 1 cánh 1.380.000  

5 Phụ kiện CĐ 2 cánh 1.910.000 

6 Phụ kiện CĐ 4 cánh 2.970.000 
 

 


